
A B                                 1                                  2  3=2/1 

TỔNG NGUỒN THU NSNN     1.148.778.000.000      1.182.220.485.740       102,9 

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN        391.000.000.000         308.101.034.462         78,8 

I Thu cân đối ngân sách trên địa bàn        391.000.000.000         308.101.034.462         78,8 

1- Thu từ các doanh nghiệp quốc doanh 3.000.000.000                         1.486.376.299         49,5 

2- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài                913.941.229 

3- Thu từ khu vực CTN-NQD          49.000.000.000           50.786.415.783       103,6 

4- Lệ phí trước bạ          47.000.000.000           21.543.762.465         45,8 

5- Thuế SDĐNN                364.320.000 

6- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               335.000.000                515.997.860 

7- Thuế thu nhập cá nhân          48.165.000.000           27.268.448.019         56,6 

8- Thu thuế bảo vệ môi trường

9- Thu phí, lệ phí:            7.500.000.000             8.595.537.462       114,6 

10- Thuế CQSD đất                                -   

11- Thu tiền sử dụng đất        176.000.000.000         126.090.575.409         71,6 

12- Thu tiền thuê đất, thuê nước          44.000.000.000           45.014.893.412       102,3 

13- Thu từ đất công ích                111.401.200 

14- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản            9.000.000.000           14.021.822.887       155,8 

15- Thu khác ngân sách            7.000.000.000           11.387.542.437       162,7 

B

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG;KẾT DƯ 
314.662.000.000         314.662.802.512          

      100,0 

C THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP 7.778.000.000                          -   

 Dự toán  Quyết toán 

 Biểu số 97/CK-NSNN 
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